
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
DANH SÁCH HỌC SINH VHPTPHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 10C6

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223360002 Võ Duy Anh 06/10/2000 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

2 2223360270 Đặng Hồng Ánh 30/11/2007 Nữ 10C6 Thiết kế đồ họa

3 2223360213 Nguyễn Tấn Bình 30/10/2006 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

4 2223360166 Dương Minh Công 28/09/2007 Nam 10C6 Pháp luật

5 2223360219 Nguyễn Ngọc Minh Châu 20/10/2007 Nữ 10C6 Thiết kế đồ họa

6 2223360256 Nguyễn Thuý Diễm 21/01/2007 Nữ 10C6 Thiết kế đồ họa

7 2223360409 Lê Trần Thùy Dương 04/12/2007 Nữ 10C6 Pháp luật

8 2223360146 Ngyễn Minh Đạt 09/01/2004 Nam 10C6 Pháp luật

9 2223360176 Huỳnh Ngọc Đạt 23/05/2007 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

10 2223360184 Trần Khang Hào 05/04/2006 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

11 2223360335 Đặng Văn Hiếu 04/11/2007 Nam 10C6 Quản trị mạng máy tính

12 2223360150 Phạm Đức Hiếu 22/12/2007 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

13 2223360185 Vũ Huy Hoàng 14/04/2006 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

14 2223360065 Đinh Thanh Huy 07/10/2004 Nam 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

15 2223360351 Trần Vũ Hưng 10C6 Pháp luật

16 2223360451 Ngô Anh Kiệt 26/09/2007 Nam 10C6 Quản trị mạng máy tính

17 2223360193 Trần Thái Kim 26/10/2007 Nữ 10C6 Thiết kế đồ họa

18 2223360422 Nguyễn Tuấn Khanh 22/11/2006 Nam 10C6 Quản trị mạng máy tính

19 2223360103 Trần Vương Khánh 10/08/2007 Nữ 10C6 Thiết kế đồ họa

20 2223360167 Trương Trung Khánh 01/09/2007 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

21 2223360391 Hồ Anh Khoa 11/11/2007 Nam 10C6 Quản trị mạng máy tính

22 2223360236 Lê Thành Luân 21/05/2007 Nam 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

23 2223360274 Nguyễn Cao Thế Minh 07/10/2006 Nam 10C6 Quản trị mạng máy tính

24 2223360196 Trần Nguyễn 26/05/2007 Nam 10C6 Pháp luật

25 2223360042 Đặng Xuân Nhật 10/11/2001 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

26 2223360145 Đinh Thị Ái Nhi 12/07/2007 Nữ 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

27 2223360144 Phùng Yến Nhi 21/11/2007 Nữ 10C6 Thiết kế đồ họa

28 2223360182 Lê Ngọc Yến Nhi 11/09/2007 Nữ 10C6 Thiết kế đồ họa

29 2223360472 Đỗ Minh Nhựt 26/01/2003 Nam 10C6 Pháp luật



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

30 2223360023 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 29/12/2006 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

31 2223360188 Nguyễn Minh Phú 26/03/2007 Nam 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

32 2223360481 Nguyễn Phạm Hồng Phúc 06/03/2004 Nữ 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

33 2223360189 Trần Xuân Quyến 25/10/2003 Nam 10C6 Quản trị mạng máy tính

34 2223360169 Lê Phạm Như Quỳnh 26/02/2007 Nữ 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

35 2223360104 Vũ Minh Sang 06/12/2006 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

36 2223360382 Võ Thành Tài 27/02/2007 Nam 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

37 2223360055 Trương Tấn Tài 29/01/2003 Nam 10C6 Thiết kế đồ họa

38 2223360465 Vũ Cẩm Tú 19/02/2006 Nữ 10C6 Marketing

39 2223360063 Nguyễn Anh Tuấn 19/03/2003 Nam 10C6 Quản trị mạng máy tính

40 2223360081 Huỳnh Thị Thanh 21/10/2001 Nữ 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

41 2223360456 Trần Ngọc Thanh Thảo 12/11/2007 Nữ 10C6 Marketing

42 2223360467 Nguyễn Trần Thiên Thuận 28/08/2006 Nam 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

43 2223360448 Bùi Ngọc Anh Thư 17/12/2007 Nữ 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

44 2223360172 Huỳnh Ngọc Xuân Trang 18/12/2007 Nữ 10C6 Quản trị mạng máy tính

45 2223360161 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 09/11/2007 Nữ 10C6 Thiết kế đồ họa

46 2223360440 Nguyễn Đình Thảo Uyên 26/08/2006 Nữ 10C6 Marketing

47 2223360214 Lê Ngọc Khả Vân 28/07/2007 Nữ 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ

48 2223360287 Huỳnh Thị Thanh Vy 19/10/2007 Nữ 10C6 Quản trị DN vừa và nhỏ
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